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Bộ môn: Biên phiên dịch

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần:
Tên học phần:

      - Tiếng Việt: TỔNG QUAN DU LỊCH
      - Tiếng Anh: TOURISM OVERVIEW
Mã học phần: FLS 3003                                                                                     Số tín chỉ: 2
Đào tạo trình độ: Đại học
Học phần tiên quyết: Thực hành Nghe, Nói, Đọc, Viết 1
2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên: Đặng Kiều Diệp


Chức danh, học vị: GV, Thạc sĩ 

Điện thoại: 0914151999


Email: diepdk@ntu.edu.vn

Họ và tên: Trần Thị Thu Trang

Chức danh, học vị: GVC, Thạc sĩ 

Điện thoại: 0983510739


Email: trangttt@ntu.edu.vn

Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng BM/ Email- Theo lịch hẹn

3. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về du lịch như tổng quan du lịch, cách thức tổ chức du lịch, yếu tố hợp thành nên sản phẩm du lịch, hành vi du lịch, hoạch định và phát triển du lịch. Ngoài ra, học phần rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng đánh giá thực trạng nhu cầu du lịch cũng như tác động du lịch đối với kinh tế môi trường. Kết thúc học phần sinh viên có thể hiểu được các khái niệm có liên quan đến công nghiệp dịch vụ du lịch và vận dụng vào hoạch định phát triển cho công nghiệp du lịch trong tương lai.
4. Mục tiêu:
Giúp sinh viên tìm hiểu, nắm vững được những kiến thức cơ bản về du lịch. Sinh viên có thể ứng dụng kiến thức đã học vào việc đánh giá thực trạng nhu cầu du lịch cũng như hoạch định và phát triển du lịch cho tương lai.  
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

   a) Đánh giá được tầm quan trọng của ngành công nghiệp du lịch đối với nền kinh tế quốc gia;
   b) Phân biệt và trình bày cách thức tổ chức du lịch, các yếu tố hợp thành nên sản phẩm du lịch cũng như các loại hình du lịch
   c) Đánh giá thực trạng nhu cầu du lịch cũng như yếu tố liên quan đến du lịch;

   d) Có khả năng hoạch định và phát triển loại hình du lịch dựa trên phân tích các yếu tố hợp thành sản phẩm du lịch;
   e)  Tự nghiên cứu và phát triển chuyên môn trong lĩnh vực du lịch.
   6. Kế hoạch dạy học:
	TT
	Chủ đề
	Nhằm đạt

KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Kế hoạch dạy – học (theo tuần)
	Chuẩn bị của người học

	1
1.1

1.2
	Giới thiệu học phần và phương pháp học tập

Giới thiệu học phần

Phương pháp học tập
	a, e
	2
	-Thuyết giảng, thảo luận lên lớp online Google Meet theo thời khóa biểu
-Hướng dẫn học và làm bài tập trên NTU Elearning
	Tuần 1
	-Cài đặt, đăng nhập và làm quen với kỹ thuật Google Meet, phần mềm NTU Elearning
- Nghiên cứu đề cương chi tiết học phần

-Thảo luận, chia nhóm chuẩn bị bài thuyết trình trên Google Meet

	2
2.1

2.2

2.3
	Tổng quan du lịch
Các khái niệm về du lịch

Sự hình thành và phát triển du lịch qua các thời kỳ lịch sử

Cơ hội nghề nghiệp trong các ngành du lịch
	a, e
	4
	-Thuyết giảng, thảo luận lên lớp online Google Meet theo thời khóa biểu

-Hướng dẫn học và làm bài tập trên NTU Elearning 

-Đi thực tế
	Tuần 2

Tuần 11
	-Đọc tài liệu, nghiên cứu bài giảng trên NTU Elearning.

-Chuẩn bị bài thuyết trình nội dung đã học (Part 1: Chapter 1 & 2)
-Làm bài tập câu trả lời ngắn: Quiz- Tourism through the ages
-Đọc tài liệu, chuẩn bị bài báo cáo phân tích khi đi thực tế (Part 1: Chapter 3)

	3
3.1

3.2

3.3

3.4
	Cách thức tổ chức du lịch
Hệ thống các tổ chức du lịch trong và ngoài nước

Phương tiện vận chuyển hành khách

Lưu trú, giá cả và các dịch vụ du lịch

Điểm đến, hình ảnh và hoạt động vui chơi giải trí du lịch
	a, b, d 
	8
	-Thuyết giảng, trình bày nhóm, thảo luận lên lớp/ Google Meet theo thời khóa biểu

-Hướng dẫn học và làm bài tập trên lớp/ NTU Elearning 

-Đi thực tế
	Tuần 3

Tuần 4

Tuần 12

Tuần 13
	-Đọc tài liệu, nghiên cứu bài giảng (trên NTU Elearning)
-Chuẩn bị bài thuyết trình nội dung đã học (Part 2: Chapter 4 & 5)

-Làm bài tập trắc nghiệm: Quiz- Tourism Organizations

- Làm bài tự luận ngắn: Quiz- Operating sectors in TI

-Đọc tài liệu, chuẩn bị bài báo cáo phân tích khi đi thực tế (Part 2: Chapter 6 & 8)

	4
4.1

4.2

4.3


	Hành vi du lịch
Động cơ du lịch

Yếu tố văn hóa và xã hội- Phân loại du lịch

Loại hình du lịch
	b, c, d
	6
	-Thuyết giảng, trình bày nhóm, thảo luận lên lớp/ Google Meet theo thời khóa biểu

-Hướng dẫn học và làm bài tập trên lớp/ NTU Elearning 

-Đi thực tế 
	Tuần 5

Tuần 6

Tuần 14
	-Đọc tài liệu, nghiên cứu bài giảng (trên NTU Elearning)
-Chuẩn bị bài thuyết trình nội dung đã học (Part 3: Chapter 9 & 10)

-Làm bài trắc nghiệm T/F: Quiz- Categories of Tourism
- Làm bài tự luận ngắn: Quiz- Socio-Cultural impacts of Tourism
-Đọc tài liệu, chuẩn bị bài báo cáo phân tích khi đi thực tế (Part 3: Chapter 11)

	5
5.1

5.2

5.3
	Hoạch định và phát triển du lịch 

Đánh giá thực trạng nhu cầu du lịch

Du lịch- tác động kinh tế và môi trường xã hội
Triển vọng du lịch
	a, b, c, d
	8
	-Thuyết giảng, trình bày nhóm, thảo luận lên lớp/ Google Meet theo thời khóa biểu

-Hướng dẫn học và làm bài tập trên lớp/ NTU Elearning 

-Đi thực tế
	 Tuần 7

Tuần 8 

Tuần 9
Tuần 15
	-Đọc tài liệu, nghiên cứu bài giảng (trên NTU Elearning)
-Chuẩn bị bài thuyết trình nội dung đã học (Part 4: Chapter 13, 14 & 17)

-Làm bài tự luận ngắn: Quiz- Toursim Demands

-Làm bài trắc nghiệm: Quiz- Economic impacts of Tourism

-Đọc tài liệu, chuẩn bị bài báo cáo phân tích thuyết trình nhóm (Part 5: Chapter 16 & 20)



	6
	Ôn tập, kiểm tra

Hướng dẫn đi thực tế
	a,b,c,d,e
	2
	-Thuyết giảng, thảo luận, giải đáp thắc mắc lên lớp theo thời khóa biểu


	Tuần 10
	Ôn tập các nội dung đã học, chuẩn bị câu hỏi cần giải đáp


7. Tài liệu dạy và học:
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài    liệu chính
	Tài    liệu       Tham khảo

	1
	Charles R. Goeldner & J. R. Brent Ritchie
	Tourism- Principles, Practices, Philosophies
	2009
	John Wiley & Sons
	Thư viện
	
  x
           
	

	2
	Wiki
	Introductory Tourism
	2018
	Internet
	Wikibook
	               
	x

	3
	Trần Đức Thanh
	Nhập môn khoa học du lịch
	2003
	NXB ĐHQG Hà Nội
	Nhà sách
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
Sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp, Online, E-learning và đi thực tế tại các cơ sở. Cụ thể, sinh viên cần phải:

· Chuẩn bị đầy đủ thiết bị và phần mềm cần thiết theo hướng dẫn của Trường.

· Chủ động tìm hiểu và làm quen với hệ thống NTU E-learning và ứng dụng Google Meet và các ứng dụng khác do GV giới thiệu.

· Tham gia học tập, thảo luận, làm bài tập, bài kiểm tra trên NTU E-learning và hệ thống khác theo yêu cầu của GV.

· Tham gia học trực tuyến trên Google Meet theo lịch do GV quy định.

· Chuẩn bị bài tập đầy đủ trước khi đến lớp. 

· Đi thực tế đầy đủ.
9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Tuần thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	Thảo luận trên diễn đàn
	Phương pháp học tập
	a, b, c, d, e

	2
	Bài thuyết trình nhóm Bài tập câu trả lời ngắn
	Các khái niệm về du lịch

Sự hình thành và phát triển du lịch qua các thời kỳ lịch sử
	a, b, c, d, e

	3
	Bài thuyết trình nhóm 

Bài tập trắc nghiệm 
	Hệ thống các tổ chức du lịch trong và ngoài nước
	a, b, c, d, e

	4
	Bài thuyết trình nhóm 
Bài tự luận ngắn
	Phương tiện vận chuyển hành khách


	a, b, c, d, e


	5
	Bài thuyết trình nhóm 

Bài tập trắc nghiệm
	Động cơ du lịch


	a, b, c, d, e

	6
	Bài thuyết trình nhóm Bài tự luận ngắn 
	Yếu tố văn hóa và xã hội- Phân loại du lịch
	a, b, c, d, e

	7
	Bài thuyết trình nhóm

Bài tự luận ngắn
	Đánh giá thực trạng nhu cầu du lịch


	a, b, c, d, e

	8
	Bài thuyết trình nhóm 

Bài tập trắc nghiệm
	Du lịch- tác động kinh tế và môi trường xã hội
	a, b, c, d, e


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Chuyên cần/ thái độ
	a, e
	10 %

	2
	Bài tập lớn và bài tập về nhà/ kiểm tra hàng tuần/ giữa kỳ
	a, b, c, d, e, 
	40%

	3
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Vấn đáp, thuyết trình nhóm
	a, b, c, d, e
	50%
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